
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 16A ngách 29 ngõ 21 Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

22/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH SUWON VIỆT NAM

0110693597

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế 
và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, 
văn phòng phẩm; - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả 
da khác

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy công cụ điều khiển 
bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được điều khiển bằng 
máy vi tính cho công nghiệp dệt may; - Bán buôn thiết bị và 
dụng cụ đo lường.

4659

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn bình đun nước nóng; - Bán buôn thiết bị 
vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - 
Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su

4663(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VỆ SINH SUWON 
VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUWON VIETNAM SANITARY 
EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUWON VIETNAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966833861
Email: suwon.vietnam24@gmail.com

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ DUY 
CHUẨN

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

275.000.000 55,000 033088005448 

2 VŨ DUY 
TRÌNH

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

225.000.000 45,000 033085012539 

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

6. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Vải; - Len, sợi; - Nguyên liệu chính để làm chăn, 
thảm thêu hoặc đồ thêu; - Hàng dệt khác; - Đồ kim chỉ: kim, 
chỉ khâu

4751

7. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường; - Bán lẻ bình đun 
nước nóng; - Bán lẻ thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, 
thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác. - Bán lẻ ống nối, khớp 
nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: 
ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su

4752

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự; - Bán lẻ đèn và bộ đèn; - Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao 
kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; - Bán lẻ 
sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, mây và vật 
liệu tết bện; - Bán lẻ thiết bị gia dụng; - Bán lẻ nhạc cụ; - Bán 
lẻ thiết bị hệ thống an toàn như thiết bị khoá, két sắt...không đi 
kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;

4759

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033088005448
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 17, Thôn An Tào, Xã Cương Chính, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, phố Xuân Đỗ, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ DUY CHUẨN Nam

08/09/1988 Kinh Việt Nam

01/12/2022 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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